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TÓM LƯỢC 

 

Ô nhiễm dược phẩm trong môi trường nước là một vấn đề đáng lo ngại hiện nay. 

Trong đó, ô nhiễm thuốc hóa trị ung thư đang rất được chú ý do thuốc có độc tính cao, 

bền và khó phân hủy trong môi trường. Một trong các thuốc hóa trị được phát hiện 

thường xuyên trong môi trường nước là cyclophosphamid đã được chứng minh có nguy 

cơ tiềm ẩn gây hại cho sinh vật và con người. Tuy nhiên việc phân tích dư lượng 

cyclophosphamid trong môi trường gặp nhiều khó khăn do hàm lượng chất rất thấp và 

nền mẫu môi trường rất phức tạp. Tại Việt Nam vẫn chưa có nghiên cứu nào về vấn đề 

này. Trước thực trạng đó, nghiên cứu được thực hiện nhằm phát triển một quy trình phân 

tích hiệu quả, có độ nhạy và độ chính xác cao, phục vụ cho việc giám sát dư lượng 

cyclophosphamid trong môi trường nước ở Việt Nam.  

Phương pháp phân tích dư lượng cyclophosphamid trong nước sông đã được xây 

dựng và thẩm định bằng kỹ thuật UPLC-MS/MS, tuân thủ các yêu cầu nghiêm ngặt theo 

hướng dẫn của AOAC và EC - 808/2021. Quy trình đạt được các tiêu chí thẩm định về 

độ đặc hiệu, tuyến tính, độ đúng, độ chính xác và độ nhạy, phù hợp cho phân tích thuốc 

ở dạng vết. Giới hạn định lượng đạt được là 1 ng/L, với độ đúng dao động từ 89,7 % 

đến 109,1 % và độ chính xác trong khoảng 5,4 % đến 17,1 %, đáp ứng yêu cầu theo các 

hướng dẫn quốc tế. Quy trình phân tích đã được áp dụng để khảo sát 30 mẫu nước sông 

thu thập tại các khu vực lân cận bệnh viện có khoa ung bướu trên địa bàn thành phố Cần 

Thơ, Việt Nam. Kết quả cho thấy cyclophosphamid được phát hiện trong 10/30 mẫu, 

với nồng độ cao hơn so với một số nghiên cứu trước đó trên thế giới. Điều này cho thấy 

khả năng tồn dư của cyclophosphamid trong môi trường nước ở Việt Nam và đặt ra mối 

lo ngại về hiệu quả của hệ thống xử lý nước thải hiện nay trong việc loại bỏ hợp chất 

này. Sự hiện diện của cyclophophamid trong môi trường nước tự nhiên cho thấy cần có 

các nghiên cứu sâu hơn nhằm đánh giá nguy cơ độc tính, cũng như phát triển các giải 

pháp xử lý phù hợp nhằm bảo vệ sức khỏe cộng đồng và hệ sinh thái. 
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ABSTRACT 

 

Pharmaceutical pollution in aquatic environments is an emerging global concern. 

Among these pollutants, contamination by cytotoxic anticancer drugs has attracted 

considerable attention due to their high toxicity, persistence, and resistance to 

degradation. Cyclophosphamide, one of the most commonly detected chemotherapeutic 

agents in aquatic environments, has been shown to pose potential risks to both 

ecosystems and human health. However, analyzing cyclophosphamide residues in 

environmental samples presents significant challenges due to its trace concentrations 

and the complex nature of environmental matrices. In Vietnam, no studies have yet 

addressed this issue. 

In response, this study aimed to develop a highly sensitive and accurate analytical 

method for monitoring cyclophosphamide residues in aquatic environments in Vietnam. 

A method for determining cyclophosphamide residues in river water was developed and 

validated using UPLC-MS/MS, following stringent guidelines from the AOAC and EC 

Regulation No. 808/2021. The method met all validation criteria for specificity, 

linearity, accuracy, precision, and sensitivity, making it suitable for trace-level analysis. 

The limit of quantification (LOQ) achieved was 1 ng/L, with recoveries ranging from 

89.7% to 109.1% and precision between 5.4% and 17.1%, fully complying with 

international guidelines. 

The validated method was applied to analyze 30 river water samples collected 

near hospitals with oncology departments in Can Tho City, Vietnam. 

Cyclophosphamide was detected in 10 out of 30 samples, with concentrations exceeding 

those reported in several previous international studies. This finding highlights the 

persistence of cyclophosphamide in Vietnam’s aquatic environments and raises 

concerns regarding the effectiveness of current wastewater treatment systems in 

removing this compound. The presence of cyclophosphamide in natural water sources 

underscores the need for further research to assess toxicological risks and develop 

effective remediation strategies to protect public health and aquatic ecosystems. 

  


